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       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH               Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Tên chương trình: Sƣ phạm Văn (ghép với Lịch sử)  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Ngữ văn (Language Teacher Training) 

Loại hình đào tạo:   Chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHQB ngày     tháng    năm      

của Hiệu trưởng Trường Đại học  Quảng Bình) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên t t nghi p ngành Sư phạm Ng  v n  gh p v i L ch s   trình độ C o 

đ ng phải c  tri th c v ng vàng v  kho  h c Ng  v n, kho  h c L ch s  và kho  h c 

giáo dục; c  kỹ n ng sư phạm; đáp  ng yêu cầu đổi m i giáo dục phổ thông hi n n y. 

1.2. Mục tiêu cụ th  

1.2.1.       n t    

C  ki n th c cơ  ản, toàn di n và h  th ng v  kho  h c Ng  v n, L ch s  và kho  

h c giáo dục. C  ki n th c chuyên s u   m c độ nhất đ nh đ  c  th  ti p tục h c t p   

trình độ c o hơn thuộc các chuyên ngành tương  ng. 

 Có khả n ng s  dụng công ngh  thông tin trong dạy h c, nghiên c u kho  h c. 

 Bư c đầu s  dụng được ngoại ng  trong gi o ti p và đ c tài li u th m khảo 

chuyên ngành. 

1.2.2.       năng 

C  kỹ n ng sư phạm, v n dụng t t phương pháp dạy h c chung và phương pháp 

dạy h c Ng  v n và L ch s , thực hi n yêu cầu đổi m i nội dung, hình th c tổ ch c dạy 

- h c, ki m tr  đánh giá k t quả dạy h c các môn Ng  v n và L ch s    trường THCS, 

đáp  ng yêu cầu phát tri n và đổi m i giáo dục THCS hi n n y. 

C  khả n ng đảm nhi m và tri n kh i t t công tác ch  nhi m l p, tổ ch c được 

các hoạt động ngoài giờ lên l p, giáo dục ch nh tr  - tư tư ng, đạo đ c, l i s ng, hình 

thành nh ng ph m chất công d n cho h c sinh THCS.  

C  kỹ n ng tự nghiên c u đ  n ng c o trình độ, n ng c o chất lượng giáo dục 

cũng như đáp  ng nhu cầu ngày càng c o c   xã hội.  

1.2.3.    năng lự  tự   ủ và trá   n  ệm 

 C  ph m chất cơ  ản c   người giáo viên nhà trường xã hội ch  nghĩ  Vi t N m: 

thấm nhuần th  gi i qu n Mác - Lênin và tư tư ng Hồ Ch  Minh, yêu nư c, yêu ch  
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nghĩ  xã hội, yêu h c sinh, yêu ngh , c  ý th c trách nhi m c o, c  đạo đ c t t, c  tác 

phong mẫu mực c   người giáo viên. 

2. Chuẩn đầu ra 

S u khi hoàn thành xong chương trình, sinh viên CĐSP V n - S  c  khả n ng: 

nghiên c u kho  h c chuyên ngành V n h c và L ch s , không ngừng n ng c o kỹ n ng 

sư phạm và trình độ chuyên môn đ  giảng dạy t t môn Ng  v n, L ch s    trường 

THCS và các cơ s  đào tạo khác tương đương; c  khả n ng sư phạm v  trình  ày và 

diễn đạt, tổ ch c và làm vi c theo nh m hi u quả; c  hi u  i t v  nhà trường, môi 

trường và xã hội. C  th  làm cán  ộ theo dõi và quản lý chuyên môn cho Phòng GD- 

ĐT và các cơ qu n chuyên môn tương đương; hoặc làm công tác nghiên c u V n h c, 

L ch s , V n h   xã hội tại các vi n, các trung t m, các cơ quan đoàn th  xã hội khác c  

nhu cầu s  dụng  hoạt động trong lĩnh vực  áo ch , xuất  ản; theo dõi và quản lý hoạt 

động v n hoá, v n h c, ngôn ng ...  

S  dụng được các công cụ  ổ trợ  Tin h c Trình độ B  và Ngoại ng   Ti ng Anh 

  c 3 khung 6   c tương đương v i B1  cho nghiên c u và giảng dạy Ng  v n, L ch s . 

3. Thời gian đào tạo:  3 n m 

4. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá:  95 t n chỉ (chưa kể giáo dục quốc phòng và 

giáo dục thể chất) 

5. Đối tƣợng tuy n sinh:  

         H c sinh đã t t nghi p THPT  hoặc tương đương , quy trình tuy n sinh tu n theo 

Quy ch  tuy n sinh c   Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hi n theo Quy ch  đào tạo đại h c, c o đ ng h  ch nh quy theo h  th ng t n 

chỉ, được quy đ nh tại Quy t đ nh s  17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 n m 2014 c   

Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo v  vi c hợp nhất Quy ch  43/2007/QĐ-BGDĐT và 

Thông tư 57. 

7. Thang đi m 

Thực hi n theo Quy ch  đào tạo đại h c, c o đ ng h  ch nh quy theo h  th ng t n 

chỉ, được quy đ nh tại Quy t đ nh s  17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 n m 2014 c   

Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo v  vi c hợp nhất Quy ch  43/2007/QĐ-BGDĐT và 

Thông tư 57. 

8. Nội dung chƣơng trình 

8.1. Kiến thức chung                                                         23 Tín chỉ 

      (Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 

TT Tên học phần Số TC 

1.  Nh ng nguyên lý cơ  ản c   ch  nghĩ  Mác-Lênin 5 

2.  Tư tư ng Hồ Ch  Minh 2 

3.  Đường l i cách mạng c   Đảng Cộng sản Vi t N m 3 
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4.  Pháp lu t đại cương 2 

5.  Quản lý hành ch nh Nhà nư c và Quản lý ngành  2 

6.  Tin h c 2 

7.  Ngoại ng  7 

8.  Giáo dục thể chất (không tính) 3TC 

9.  Giáo dục quốc phòng(không tính) 8TC 

 Tổng tín   ỉ toàn   ố  23 

8.2. Kiến thức nghiệp vụ sƣ phạm     23 Tín chỉ 

1.  Phương pháp nghiên c u kho  h c 2 

2.  T m lý h c  3 

3.  Giáo dục h c  3 

4.  Công tác Đội TNTP Hồ Ch  Minh 1 

5.  LL và phương pháp dạy h c Ng  v n 3 

6.  Lý lu n và phương pháp dạy h c L ch s    THCS 3 

7.  Rèn luy n nghi p vụ sư phạm 1 

8.  Thực t  chuyên môn 1 

9.  Ki n t p sư phạm  2 

10.  Thực t p sư phạm 4 

 Tổng tín   ỉ toàn   ố  23 

8.3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 Học phần bắt buộc 40 

 K  n t     ơ sở 9 

1.  Cơ s  v n hoá Vi t N m 2 

2.  Đại cương v  ti ng Vi t – ng   m ti ng Vi t 2 

3.  V n  ản Hán Nôm  2 

4.  L ch s  th  gi i đại cương 3 

 K  n t      uyên ngàn  31 

1.  Lý lu n v n h c 2 

2.  Đ c v n – Làm v n 2 

3.  Từ vựng ng  nghĩ  – ng  pháp ti ng Vi t 2 

4.  Phong cách h c  2 

5.  V n h c d n gi n Vi t N m 2 

6.  V n h c Vi t N m trung đại  3 

7.  V n h c Vi t N m hi n đại 1 2 

8.  V n h c Vi t N m hi n đại 2 2 

9.  V n h c th  gi i I 2 

10.  V n h c th  gi i  II 2 

11.  L ch s  Vi t N m cổ đại 2 

12.  L ch s  vi t N m trung đại  2 

13.  L ch s  Vi t N m c n đại 3 
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14.  L ch s  Vi t N m hi n đại 3 

 Tổng  31 

 Học phần tự chọn 13 

1.  Thi pháp h c 2 

2.  Từ Hán Vi t v i vi c giảng dạy ng  v n   THPT 2 

3.  L ch s  đ   phương 2 

4.  Khảo cổ h c 2 

5.  Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN 5 

 Phát tri n n ng lực dạy h c Ng  v n 3 

 S  dụng đồ dùng trực qu n đ  phát huy t nh t ch cực c   

h c sinh trong dạy h c l ch s    THCS                                           

2 

 Tổng  13 

 Tổng số tín chỉ toàn khối 53 

 TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA 95 

 Tổng số tín chỉ bắt buộc 86 

 Tổng số tín chỉ tự chọn (chọn 15/27 tín chỉ) 9 

9. Kế hoạch giảng dạy  

TT Tên học phần Số TC 

Giáo dục quốc phòng-An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt) 

Học kỳ I 16 

1  Nh ng nguyên lý cơ  ản c   ch  nghĩ  Mác-Lênin 2 

2  T m lý h c  3 

3  Cơ s  v n hoá Vi t N m 2 

4  Ngoại ng  1 2 

5  Tin h c 2 

6  Đại cương v  ti ng Vi t – ng   m ti ng Vi t 2 

7  L ch s  th  gi i đại cương 3 

8  Giáo dục thể chất 1 1 

Học kỳ II 17 

1  Nh ng nguyên lý cơ  ản c   ch  nghĩ  Mác-Lênin 3 

2  Ngoại ng  2 2 

3  Giáo dục h c 3 

4  V n h c d n gi n Vi t N m 2 

5  Pháp lu t đại cương 2 

6  Lý lu n v n h c 2 

7  L ch s  Vi t N m cổ đại 2 

8  Công tác Đội TNTPHCM 1 

9  Giáo dục thể chất 2 1 

Học kỳ III 17 

1.  Tư tư ng Hồ Ch  Minh 2 

2.  Ngoại ng  3 3 

3.  Phương pháp nghiên c u kho  h c 2 

4.  Từ vựng ng  nghĩ  – ng  pháp ti ng Vi t 2 

5.  V n h c Vi t N m trung đại  3 
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6.  V n  ản Hán Nôm 2 

7.  Rèn luy n nghi p vụ thường xuyên 1 

8.  L ch s  Vi t N m trung đại 2 

9.  Giáo dục thể chất 3 1 

Học kỳ IV 17 

1.  Đường l i cách mạng c   Đảng Cộng sản Vi t N m 3 

2.  V n h c Vi t N m hi n đại 1 2 

3.  Ki n t p sư phạm  2 

4.  Thực t  chuyên môn 1 

5.  V n h c th  gi i I 2 

6.  L ch s  Vi t N m c n đại  3 

7.  
Chuyên đ  Thi pháp h c 2 

Từ Hán Vi t v i vi c giảng dạy ng  v n   THPT 2 

8.  
L ch s  đ   phương 2 

Khảo cổ h c 2 

Học kỳ V 17 

1.  Phong cách h c  2 

2.  Đ c v n – Làm v n 2 

3.  V n h c Vi t N m hi n đại 2 2 

4.  LL và phương pháp dạy h c Ng  v n 3 

5.  V n h c th  gi i  II 2 

6.  Lý lu n và phương pháp dạy h c l ch s    THCS 3 

7.  L ch s  Vi t N m hi n đại 3 

Học kỳ VI 11 

1.  Quản lý hành ch nh Nhà nư c và Quản lý ngành  2 

2.  Thực t p sư phạm  4 

3.  

3.1 Phát tri n n ng lực dạy h c Ng  v n 

3.2 S  dụng đồ dùng trực qu n đ  phát huy t nh t ch cực 

c   h c sinh trong dạy h c l ch s    THCS 

5 

 

 

10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các học phần 

10.1.  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin            5 tín chỉ 

        -  Điều kiện tiên quyết: không 

- Lý thuy t: 53 ti t                       Thực hành:  22 ti t 

- Nội dung   n hành tại Quy t đ nh s  52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/9/2008 

c   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh      2 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: không  

 - Nội dung   n hành tại Quy t đ nh s  52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/9/2008 

c   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.3. Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 tín chỉ 

         - Điều kiện tiên quyết: không 

- Nội dung   n hành tại Quy t đ nh s  52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/9/2008 

c   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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10.4. Pháp luật đại cƣơng       2 tín chỉ 

       - Điều kiện tiên quyết: không 

       - H c phần cung cấp cho sinh viên nh ng ki n th c cơ  ản v  nhà nư c và pháp 

lu t, v  quy phạm pháp lu t, qu n h  pháp lu t cũng như vi phạm pháp lu t và trách 

nhi m pháp lý. Ngoài r  h c phần còn   o gồm nh ng ki n th c v  các ngành lu t 

trong h  th ng pháp lu t Vi t N m và pháp ch  xã hội ch  nghĩ . 

10.5. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học     2 tín chỉ 

       - Điều kiện tiên quyết: không 

- Lý thuy t: 25 ti t                       Thực hành:  05 ti t 

Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản v  kho  h c và nghiên c u 

kho  h c, v   ản chất c   nghiên c u kho  h c cũng như cấu trúc logic c   một công 

trình kho  h c; các th o tác nghiên c u kho  h c, x y dựng, ch ng minh và trình  ày 

các lu n đi m kho  h c; phương pháp trình  ày một  áo cáo kho  h c; vi t được một 

công trình kho  h c và  ư c đầu  i t v n dụng kỹ n ng nghiên c u kho  h c vào vi c 

h c t p   đại h c. 

10.6. Tâm lý học        3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tri t h c Mác-Lênin 

- Lý thuy t: 35 ti t                       Thực hành:  10 ti t 

Nội dung h c phần cung cấp nh ng ki n th c khái quát v  kho  h c t m lý; nguồn 

g c,  ản chất và các y u t  tác động đ n sự hình thành và  i u hi n c   các hi n tượng 

tâm lý người; T m lý h c l   tuổi và t m lý h c sư phạm cung cấp nh ng ki n th c cơ 

 ản v : lý lu n chung v  sự phát tri n t m lý người theo các gi i đoạn l   tuổi, trong đ  

đi s u vào đặc đi m t m lý l   tuổi h c sinh THCS; cơ s  t m lý h c c   các hoạt động 

dạy h c, hoạt động giáo dục và nh n cách người giáo viên   trường phổ thông. 

10.7. Giáo dục học        3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: T m lý h c đại cương. 

- Lý thuy t: 35 ti t                       Thực hành:  10 ti t 

- H c phần cung cấp nh ng vấn đ  cơ  ản, đại cương v  kho  h c giáo dục, mục 

đ ch, mục tiêu giáo dục, h  th ng giáo dục qu c d n và người giáo viên THCS; nh ng 

ki n th c cơ  ản v  lý lu n dạy h c và lý lu n giáo dục; các đặc đi m c   quá trình dạy 

h c và giáo dục   trường phổ thông, v n dụng vào vi c rèn kỹ n ng tổ ch c thực hi n 

hoạt động dạy h c và hoạt động giáo dục, đổi m i phương pháp, hình th c, phương ti n 

dạy h c cũng như tri n kh i, đánh giá, k t hợp các hoạt động giáo dục   trường THCS. 

10.8. Quản lý hành chính Nhà nƣớc và Quản lý ngành   2 tín chỉ 

        -  Điều kiện tiên quyết : không 

 - Lý thuy t:  25 ti t                        Thực hành:  5 ti t 

        -  Nội dung môn h c được   n hành tại Quy t đ nh s  33/2002/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 22/7/2002 c   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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 10.9. Tin học                                                                                           2 tín chỉ 

        - Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  15                        Thực hành:  15 

       - Nội dung môn h c nhằm tr ng    cho sinh viên các ki n th c cơ  ản v  Tin h c 

và máy t nh đi n t , tr ng    các ki n th c cơ  ản v   ng dụng Tin h c v n phòng. Rèn 

luy n kỹ n ng quản lý, s  dụng máy tính, khai thác các  ng dụng Tin h c v n phòng 

phục vụ h c t p, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong đời s ng xã hội. Các nội 

dung ch nh: các ki n th c v  tin h c, máy t nh đi n t , h  đi u hành; các kỹ thu t và kỹ 

n ng soạn thảo v n  ản; s  dụng  ảng t nh đi n t ,... 

10.10. Ngoại ngữ         7 tín chỉ 

    - Điều kiện tiên quyết: không 

        - Nội dung môn h c nhằm tr ng    cho sinh viên nh ng ki n th c cơ  ản v  ng  

pháp, các kỹ n ng gi o ti p thông dụng cùng v i v n từ vựng cần thi t cho gi o ti p. 

Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đ i v i nh ng sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại 

ng  7 n m giáo dục phổ thông. 

 10.11. Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm 1 tín chỉ 

Đi u ki n tiên quy t: Các h c phần T m lý h c, Giáo dục h c  

Ph n  ổ thời lượng: Lý thuy t: 5 ti t       Thực hành: 10 ti t 

H c phần hình thành và c ng c , rèn luy n các kỹ n ng nghi p vụ sư phạm như 

vi t  ảng, thuy t giảng, soạn giáo án, đ c k  diễn cảm  chu n    nh ng kỹ n ng cơ 

 ản, cần thi t cho các hoạt động dạy h c, giáo dục trong các đợt thực t p sư phạm   

trường THCS. 

 10.12. Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh 1 tín chỉ 

         - Điều kiện tiên quyết: không 

        - H c phần cung cấp các ki n th c cơ  ản v  tổ ch c và hoạt động c   Đội Thi u 

niên ti n phong Hồ Ch  Minh. 

 10.13. Giáo dục th  chất 3 tín chỉ 

     - Điều kiện tiên quyết: không 

  - Nội dung môn h c được   n hành tại Thông tư s  25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 

tháng 10 n m 2015 c   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.14. Giáo dục quốc phòng 8 tín chỉ 

   - Điều kiện tiên quyết: không 

 - Nội dung môn h c được   n hành tại Thông tư s  31/2012-TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 9 n m 2012 c   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 10.15. Cơ sở văn hoá Việt Nam      2 tín chỉ 

        -  Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  
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         -  Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản v  v n hoá h c và v n h   

Vi t N m: các thành t  cấu thành n n v n h   Vi t N m như v n h   nh n th c, v n 

h   tổ ch c đời s ng cá nh n và đời s ng cộng đồng, v n h    ng x  v i môi trường tự 

nhiên và môi trường xã hội. 

 10.16. Lý luận văn học 2 tín chỉ 

   - Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

             - H c phần cung cấp các vấn đ  cơ  ản, khái quát c   l  lu n v n h c từ  ản chất, 

đặc trưng c   v n h c đ n ch c n ng và t nh khuynh hư ng c   v n h c, vấn đ  nhà 

v n và  ạn đ c; các vấn đ  v  tác ph m và th  loại. Chú tr ng ph n t ch đặc đi m tác 

ph m v n h c; các phương th c  i u đạt ch nh c   v n h c;  tự sự, tr  tình, k ch ; 

nguồn g c, đặc đi m th  loại v n h c; v n dụng ki n th c lý lu n v n h c vào ph n t ch 

tác ph m v n h c cụ th . 

 10.17. Đại cƣơng về tiếng Việt – ngữ âm tiếng Việt 2 tín chỉ 

    - Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

       - Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c tổng quát v  l ch s , loại hình, 

nguồn g c, đặc đi m c   ti ng Vi t và nh ng đặc trưng c   h  th ng ng   m,  m v  

ti ng Vi t và sự th  hi n chúng trong h  th ng ch  Qu c ng . 

 10.18. Từ vựng ngữ nghĩa – ngữ pháp tiếng Việt 2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Ng   m ti ng Vi t 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

    - Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c đại cương v  từ vựng h c: đơn v  từ 

vựng, h  th ng từ vựng, các qu n h  từ vựng, các hi n tượng từ vựng  , các th o tác 

làm vi c trong lĩnh vực từ vựng; rèn luy n kỹ n ng s  dụng từ và ph n t ch giá tr  c   

từ ng  trong s  dụng; các ki n th c cơ  ản v  ng  pháp ti ng Vi t như th  loại, cụm từ 

và c u ti ng Vi t. 

 10.20. Phong cách học 2 tín chỉ 

     - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

          - Nội dung môn h c   o gồm nh ng vấn đ  cơ  ản v  phong cách h c ti ng Vi t 

như: khái ni m và đặc trưng c   các phong cách ch c n ng, các phương ti n và  i n 

pháp tu từ ti ng Vi t; từ đ  luy n kỹ n ng ti p nh n và sản sinh v n  ản ti ng Vi t theo 

các phong cách ch c n ng.  

 10.21. Đọc văn – Làm văn 2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  
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    - H c phần cung cấp nh ng tri th c cơ  ản v  đ c hi u v n  ản v n h c, rèn kỹ 

n ng đ c v n v n theo th  loại v i tri th c hi n đại; nh ng h  th ng tri th c cơ  ản v  

đi u ki n, quy trình và cách làm các loại v n  ản thông dụng trong nhà trường và trong 

đời s ng, nhằm tạo ti m n ng dạy t t môn Làm v n   trường THCS. 

 10.22. Văn bản Hán Nôm 2 tín chỉ 

      - Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

      - Nội dung môn h c nhằm cung cấp nh ng ki n th c cơ  ản v  v n  ản Hán v n 

Trung Qu c, v n  ản Hán v n Vi t N m, v n  ản Nôm Vi t N m; nguyên tắc cấu tạo 

h  th ng v n tự  i u ý c   người Hán, các quy tắc cú pháp, các hư từ qu n tr ng và v n 

ch  Hán thường dùng, khái ni m chung, nh ng tri th c thông thường v  th  loại Hán 

v n và nh ng tri th c v n h   c  liên qu n; nh ng ki n th c cơ  ản v  một n n v n tự 

cổ c   Vi t N m.  

 10.23. Văn học dân gian Việt Nam 2 tín chỉ 

        - Điều kiện tiên quyết: không. 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

        - Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c khái quát v  v n h c d n gi n trong 

m i qu n h  v i v n hoá, nh ng đặc trưng và giá tr  cơ  ản c   v n h c d n gi n; các 

th  loại ch  y u, các vùng và các thời kì phát tri n c   v n h c d n gi n Vi t N m; rèn 

kỹ n ng ti p c n và ph n t ch các tác ph m v n h c d n gian. 

 10.24. Văn học Việt Nam trung đại 3 tín chỉ 

-  Điều kiện tiên quyết: không 

 - Lý thuy t:  45 ti t                    Thực hành:  0  

-  Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c khái quát v  sự phát tri n c   v n 

h c trung đại Vi t N m: các  ộ ph n v n h c, các gi i đoạn phát tri n, nh ng trào lưu, 

th  loại, nội dung ch nh, nh ng tư tư ng th m mĩ ch  đạo; các hi n tượng, sự ki n, 

thành tựu v n h c, các tác giả, tác ph m tiêu  i u c   v n h c trung đại Vi t N m; rèn 

luy n kỹ n ng ti p c n, phân tích và giảng dạy các tác ph m v n h c trung đại Vi t 

Nam.  

 10.25. Văn học Việt Nam hiện đại 1 2 tín chỉ  

        - Điều kiện tiên quyết: V n h c Vi t N m trung đại 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

         - Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản và h  th ng v  hoàn cảnh 

l ch s , v  tr , di n mạo, đặc đi m, các  ộ ph n, khuynh hư ng, trào lưu, các tác giả, tác 

ph m tiêu  i u c   v n h c Vi t N m từ đầu th  kỉ XX đ n 1945; rèn luy n kỹ n ng 

ti p c n, ph n t ch và giảng dạy tác ph m v n h c hi n đại Vi t N m trong chương 

trình THCS.  

 10.26. Văn học Việt Nam hiện đại 2 2 tín chỉ 
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  - Điều kiện tiên quyết: V n h c Vi t N m hi n đại 1 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

  - Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản và h  th ng v  hoàn cảnh 

l ch s , v  tr , di n mạo, đặc đi m, các  ộ ph n, khuynh hư ng, trào lưu, các tác giả, tác 

ph m tiêu  i u c   v n h c Vi t N m từ 1945 đ n 1975 và v n h c thời kỳ đổi m i; rèn 

luy n các kỹ n ng ti p c n, ph n t ch và giảng dạy tác ph m v n h c hi n đại Vi t N m 

trong chương trình THCS. 

 10.27. Văn học thế giới 1 2 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Không. 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

         - Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản v  thành tựu và đặc đi m, 

các tác giả, tác ph m tiêu  i u c   một s  n n v n h  , v n h c các nư c Ch u 

Á Trung Qu c, Ấn Độ, Nh t Bản, Các nư c Đông N m Á..  đã c  v i trò qu n tr ng 

trong ti n trình phát tri n v n h c, v n h   th  gi i hoặc c  nh ng m i liên h  gần gũi 

v i d n tộc Vi t N m, v n h   Vi t N m; rèn luy n,  ồi dưỡng khả n ng ti p nh n, 

ph n t ch, giảng dạy tác ph m v n h c nư c ngoài trong trường THSC. 

 10.28. Văn học thế giới 2 2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0  

- Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản v  thành tựu và đặc đi m 

c   một s  n n v n h  , v n h c các nư c phương T y đã c  v i trò qu n tr ng trong 

ti n trình phát tri n v n h c, v n h   th  gi i hoặc c  nh ng m i liên h  gần gũi v i 

v n h  , v n h c Vi t N m; h  th ng h   các tác giả và tác ph m ti u  i u c   v n h c 

phương T y; rèn luy n,  ồi dưỡng khả n ng ti p nh n, ph n t ch, giảng dạy các tác 

ph m v n h c phương T y trong trường THCS. 

 10.29. LL và phƣơng pháp dạy học Ngữ văn 3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Các h c phần v  V n.   

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  15 ti t 

- Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản và c  h  th ng v  lý lu n 

dạy h c  ộ môn Ng  v n   THCS; các phương pháp dạy h c Ng  v n cơ  ản, trên cơ 

s  đ  hình thành được nh ng kỹ n ng thực hành tương  ng v i nh ng vấn đ  lý lu n 

dạy h c Ng  v n, giải quy t ch  động, sáng tạo nh ng tình hu ng cơ  ản, đ  dạng c  

th  nảy sinh trong quá trình dạy h c;  i t v n dụng nh ng ki n th c đã h c, nh ng kỹ 

n ng đã được rèn luy n vào vi c h c t p các  ộ môn khác và thực t p sư phạm. 

 10.30. Thực tế chuyên môn 1 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Lý thuy t:  0 ti t                    Thực hành:  15 ti t 
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        -  Nội dung môn h c thông qu  hoạt động th m qu n, nghiên c u thực đ   các 

trung t m v n h  , v n h c, các  ảo tàng, nhà truy n th ng tiêu  i u c   Vi t N m đ  

gắn lý thuy t v i thực t , thu th p thêm nh ng ki n th c m i v  v n h c và v n h  .  

 10.31. Lịch sử thế giới đại cƣơng    3 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết:  Không 

 - Lý thuy t:  45 ti t                    Thực hành:  0 

         - Nội dung môn h c tr ng    cho sinh viên nh ng ki n th c m ng t nh chất đại 

cương c   l ch s  th  gi i trong đ  t p trung làm rõ nh ng đặc trưng cơ  ản c   các 

hình thái kinh t  xã hội nguyên th y, cổ đại, trung đại, c n đại và hi n đại; nh ng đ ng 

g p nổi   t v  v n h   và kho  h c kỹ thu t c   nh n loại qu  các thời kỳ.  

 10.32. Lịch sử Việt Nam cổ đại      2 tín chỉ 

         -   Điều kiện tiên quyết: L ch s  th  gi i đại cương 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0 

         -  Nội dung môn h c   o gồm: Ti n trình l ch s  Vi t N m t  kh i th y đ n đầu 

th  kỷ X  905  v i các thời kỳ: xã hội nguyên th y,  uổi đầu dựng nư c, thời Bắc thuộc 

và cuộc đấu tr nh ch ng Bắc thuộc c   nh n d n t  nhằm  ảo v , phát tri n n n v n h   

d n tộc, đấu tr nh vũ tr ng giành độc l p tự ch .  

 10.33. Lịch sử Việt Nam trung đại     2 tín chỉ 

        -  Điều kiện tiên quyết: L ch s  Vi t N m cổ đại 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0 

        -  Nội dung h c phần sẽ tr ng    cho người h c nh ng ki n th c v  quá trình hình 

thành phát tri n và kh ng hoảng suy tàn c   ch  độ phong ki n Vi t n m từ th  kỷ X 

đ n n   đầu th  kỷ XIX v i các gi i đoạn: Vi t N m trong th  kỷ X, Vi t N m từ th  

kỷ XI – XIV, Vi t N m từ th  kỷ XV đ n đầu th  kỷ XVI, Vi t N m trong các th  kỷ 

XVI đ n n   đầu th  kỷ XVIII và Vi t N m từ n   s u th  kỷ XVIII đ n n   đầu th  kỷ 

XIX.  

 10.34. Lịch sử Việt Nam cận đại      3 tín chỉ 

       -  Điều kiện tiên quyết: L ch s  Vi t N m trung đại 

 - Lý thuy t:  45 ti t                    Thực hành:  0 

       - Nội dung môn h c   o gồm: các ki n th c cơ  ản c   l ch s  d n tộc từ gi   th  

kỉ XIX  khi Pháp nổ súng x m lược nư c t  đ n Cách mạng tháng Tám 1945 , cụ th  

gồm: Vi t N m trư c cuộc chi n tr nh x m lược c   thực d n Pháp  1858 - 1884); tình 

hình kinh t  - xã hội Vi t N m cu i th  kỉ XIX; hoàn cảnh, đi u ki n m i c   phong 

trào giải ph ng d n tộc Vi t N m đầu th  kỉ XX; các khuynh hư ng và đảng phái ch nh 

tr    Vi t N m trư c n m 1945; phong trào cách mạng Vi t N m theo khuynh hư ng vô 

sản từ khi Đảng Cộng sản Vi t N m xuất hi n đ n Cách mạng tháng Tám thắng lợi.  

 10.35. Lịch sử Việt Nam hiện đại 3 tín chỉ 

       -  Điều kiện tiên quyết: L ch s  Vi t N m c n đại 
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 - Lý thuy t:  45 ti t                    Thực hành:  0 

       -  Nội dung môn h c   o gồm: Nh ng ki n th c cơ  ản, h  th ng v  l ch s  Vi t 

N m từ s u Cách mạng Tháng Tám 1945 đ n n y qu  các gi i đoạn 1945-1954; 1954-

1975; 1975 đ n n y,   o gồm: Nư c Vi t N m d n ch  cộng hoà và cuộc kháng chi n 

ch ng Pháp  1945 - 1954 ; công cuộc x y dựng ch  nghĩ  xã hội   mi n Bắc và cuộc 

cách mạng d n tộc d n ch  nh n d n   mi n N m  1954 - 1975 ; công cuộc x y dựng 

và  ảo v  đất nư c từ 1975 đ n n y.  

 10.36. Lý luận và phƣơng pháp dạy học lịch sử ở THCS  3 tín chỉ 

         -  Điều kiện tiên quyết: L ch s  Vi t N m hi n đại 

         - Lý thuy t: 30 ti t                        Thực hành:  15 ti t 

         -  Nội dung môn h c: Gi i thi u nh ng hi u  i t cơ  ản v  phương pháp dạy h c 

l ch s ,gi i thi u v   ộ môn l ch s    trường phổ thông Vi t N m. Nắm v ng lý thuy t 

v  h  th ng phương pháp dạy h c l ch s    trường THCS; một s  qu n đi m v  đổi m i 

phương pháp dạy h c hi n n y; tr ng    cho sinh viên hi u  i t v  các hình th c tổ ch c 

dạy h c l ch s    trường THCS, các kỹ n ng thi t k   ài giảng trên l p, các hình th c 

lên l p, ngoại kh  . 

 10.38. Thi pháp học 2 tín chỉ 

         -  Điều kiện tiên quyết: Các h c phần Lý lu n v n h c 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0 ti t 

         -  Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản v  thi pháp như: qu n ni m 

ngh  thu t v  con người, không gi n ngh  thu t, thời gi n ngh  thu t, ngôn ng ...giúp 

người h c c  th  đi s u nghiên c u và cảm thụ tác ph m v n h c từ các  ình di n c   

thi pháp. 

 10.39. Từ Hán Việt với việc giảng dạy ngữ văn ở THPT 2 tín chỉ 

         -  Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Lý thuy t:  25 ti t                    Thực hành:  05 ti t 

                 -  Nội dung môn h c: Nội dung môn h c   o gồm nh ng ki n th c cơ  ản v  nội 

dung từ Hán Vi t trong chương trình THPT từ đ  c  đ nh hư ng và phương pháp giảng 

dạy phù hợp nhằm phát tri n v n từ và n ng c o n ng lực s  dụng từ Hán Vi t cho h c 

sinh 

 10.40. Lịch sử địa phƣơng 2 tín chỉ 

       - Điều kiện tiên quyết: L ch s  Vi t N m hi n đại 

 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0 

        - Nội dung môn h c tr ng    cho sinh viên nh ng hi u  i t khái lược v  l ch s  đ   

phương; PP nghiên c u,  iên soạn l ch s  đ   phương và PP giảng dạy l ch s  đ   

phương   THCS. Cách tổ ch c x y dựng phòng h c  ộ môn, nhà truy n th ng.  

 10.41. Khảo cổ học 2 tín chỉ 

        - Điều kiện tiên quyết: không  
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 - Lý thuy t:  30 ti t                    Thực hành:  0 

        - Nội dung  h c phần tr ng    cho sinh viên nh ng tri th c cơ  ản v  khảo cổ h c 

  o gồm: khái ni m, đ i tượng nghiên c u c   khảo cổ h c; l ch s  khảo cổ h c; lý 

thuy t và phương pháp nghiên c u khảo cổ, nguồn g c loài người, các thời đại khảo cổ 

trên th  gi i và   Vi t N m.        

 10.42. Kiến tập sƣ phạm  2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Các h c phần t m lý h c, Giáo dục h c 

- C ng c  và khắc s u lý thuy t các h c phần t m lý h c, giáo dục h c, rèn luy n 

kỹ n ng v n dụng ki n th c vào vi c giải quy t các tình hu ng sư phạm trong ki n t p 

sư phạm: tìm hi u tình hình thực tiễn đ   phương, thực tiễn giáo dục   THCS, t p làm 

công tác dạy h c, công tác ch  nhi m l p, tri n kh i  ài t p thực hành T m lý - Giáo 

dục.  

 10.43. Thực tập sƣ phạm 4 tín chỉ 

    - Điều kiện tiên quyết: Ki n t p sư phạm, các h c phần Lý lu n và phương pháp 

dạy h c.   

     - C ng c  và n ng c o các ki n th c lý thuy t v  chuyên môn nghi p vụ trong 

lĩnh vực t m lý h c, giáo dục h c, phương pháp dạy h c  ộ môn; v n dụng nh ng ki n 

th c đ  vào vi c giải quy t các tình hu ng cụ th  trong hoạt động dạy h c và giáo dục 

h c sinh, ti p tục rèn luy n các kỹ n ng dạy h c. 

 10.44. Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN 5 tín chỉ 

         10.44.1. Đổi mới phƣơng pháp dạy học Ngữ văn ở THCS  3 t n chỉ 

         - Điều kiện tiên quyết:  PP dạy h c Ng  v n THCS 

         - Lý thuy t:  30 ti t                        Thực hành:  15 ti t 

         - H c phần gi i thi u nh ng vấn đ  m i nhất v  chương trình, sách giáo kho  

môn Ng  v n     c THCS và nh ng phương pháp, hình th c tổ ch c dạy h c hi n đại 

nhằm n ng c o chất lượng dạy h c   THCS. 

  10.44.2.  Sử dụng đồ dùng trực quan đề phát huy tính tích cực cho học sinh 

trong dạy học lịch sử ở trƣờng THCS                                                   2 tín chỉ                                                                                                                                                                                  

 - Điều kiện tiên quyết:  Phương pháp dạy h c L ch s  

        - Lý thuy t:  20 ti t                        Thực hành:  10 ti t 

         - Nội dung h c phần tr ng    cho sinh viên nh ng hi u  i t v  đồ dùng trực qu n 

phương pháp s  dụng đồ dùng trực qu n đ  phát huy t nh t ch cực c   h c sinh trong 

dạy h c l ch s . mặt khác h c phần chú ý v n dụng qu n đi m lý lu n dạy h c lấy h c 

sinh làm trung t m, s  dụng thi t    kỹ thu t hi n đại, áp dụng phương pháp dạy h c 

hi n đại trong quá trình dạy h c. 

11. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình 

11.1. Danh sách giảng viên cơ hữu 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

VB cao nhất, 

ngành ĐT 
Học phần giảng dạy 

1  Mai T. Liên Giang 1975 
GVC.TS. Ng  

V n  

Lý lu n v n h c 

Mỹ h c đại cương 

Phương pháp NCKH 

2  Nguyễn Th  Ng   1962 
GVC.TS. Ng  

V n  

Mỹ h c đại cương 

Lý lu n v n h c 

Lý lu n và PPDH 

3  Dương Ánh Tuy t 1976 TS. Ng  V n  

Cơ s  v n h   VN  

V n h c th  gi i 

V n h c Vi t N m 

4  Ph n V n Ph c 1959 
TS. Ngôn ng  

h c  

Hoạt động GT&GT TV 

Ng   m TV 

Ng  pháp ch c n ng 

Ng  dụng h c 

5  Nguyễn Th  Qu  Th nh 1975 
GVC.ThS. Ng  

V n  

V n h c th  gi i 

V n h c Vi t N m 

6  Lương Hồng V n 1962 ThS. Ng  v n  
Lý lu n v n h c 

V n h c Vi t N m 

7  Đỗ Thuỳ Tr ng  1982 
ThS. Ngôn ng  

h c  

Dẫn lu n ngôn ng  

Từ vựng ng  nghĩ  TV 

Ng  pháp TV 

LL&PPDH Ng  v n 

8  
Trương Th  Th nh 

Thoài 
1968 

Th.S 

LL&PPDH 

Cơ s  v n h   

Ti ng Vi t 

LL&PPDH Ti ng Vi t 

9  Trần Th  Mỹ Hồng 1972 ThS. V n h c 
V n h c Vi t N m 

LL&PPDH Ng  v n 

10  Nguyễn Th  Hoài An 1986 ThS. V n h c 

V n h c Vi t N m 

Lược khảo ch  Hán 

V n  ản Hán Nôm 

11  Hoàng Th  Ng c B ch 1985 ThS. V n h c Cơ s  v n h   Vi t N m 

12  Nguyễn Th  Hoàn 1957 
GVC.TS. L ch 

s  

L ch s  Vi t N m 

L ch s  th  gi i 

Tổng qu n v n h   du l ch 

13  Lê Tr ng Đại 1963 ThS. L ch s  

L ch s  Vi t N m 

L ch s  th  gi i 

LL&PPDH L ch s  

14  Lại Th   Hương 1985 ThS. L ch s  

L ch s  Vi t N m 

L ch s  th  gi i 

L ch s  v n minh th  gi i 

15  Trần Th  Tuy t Nhung 1988 ThS. L ch s  

L ch s  Vi t N m 

L ch s  th  gi i 

Nh n h c 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

VB cao nhất, 

ngành ĐT 
Học phần giảng dạy 

16  Dương Vũ Thái 1988 
ThS. PPGD 

L ch s  
Phương pháp DH L ch s  

11.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng 

12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

12.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm  

Trường Đại h c Quảng Bình c  cơ s  v t chất tương đ i hi n đại, đáp  ng nhu 

cầu đào tạo. Trường được quy hoạch thành 2 khu vực v i di n t ch 45 h . Hi n tại, Nhà 

trường c  48 phòng h c đạt chu n trong 4 nhà c o tầng v i tổng di n t ch là 18.000 m2 

 không c  phòng h c cấp 4 ; c  04 phòng máy t nh gồm 150 máy phục vụ giảng dạy và 

35 máy phục vụ công tác quản lý n i mạng Internet t c độ c o; C  2 phòng h c ti ng 

nư c ngoài; các thi t    dạy h c như projecter, đầu đĩ ..., h  th ng thi t    nghe nhìn, ấn 

loát đ  phục vụ cho công tác đào tạo, thông tin tuyên truy n và sinh hoạt v n h  . 

12.2. Thƣ viện 

 Thư vi n Trường Đại h c Quảng Bình c  hơn 80.000 cu n sách thuộc các lĩnh 

vực kho  h c cơ  ản, kho  h c giáo dục, lý lu n ch nh tr  - xã hội, trong đ  c  gần 

53.000 sách th m khảo, 27.000 sách giáo trình và hơn 35 tạp ch  chuyên ngành. Ngoài 

r  Thư vi n tỉnh Quảng Bình c  khá nhi u sách, tạp ch  phục vụ công tác nghiên c u, 

giảng dạy và h c t p.  

12.3. Giáo trình, bài giảng  

TT Tên giáo trình, bài giảng Tên tác giả Nhà XB Năm XB 

1 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 
Vũ C o Đàm KH & KT 1998 

2 Mỹ học đại cương 
Lê V n Dương, Lê 

Đình Lục 
Giáo dục 1999 

3 Mỹ học Mác- Lênin 
Đỗ V n Kh ng, Đỗ 

Huy, 
ĐH & THCN 1995 

4 Nhập môn khoa học giao tiếp Nguyễn Sinh Huy Giáo dục 2005 

5 Lôgic học đại cương Vương Tất Đạt ĐHQG 2007 

6 Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Ng c Thêm Giáo dục 1999 

7 Ngữ văn Hán Nôm Đặng Đ c Siêu,   Giáo dục 1995 

9 Ngữ văn Hán Nôm 
Đặng Đ c Siêu, 

Nguyễn Ng c S n 
Giáo dục 1995 

10  Một số vấn đề về chữ Nôm  Nguyễn Tài C n ĐH&THCN 1985 

11 Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm  Đặng Đ c Siêu Giáo dục 1998 

12 
 

Tiếng Việt thực hành 

Lê A, Bùi Minh 

Toán   
Giáo dục 1996 

13  Ngữ pháp văn bản Di p Qu ng B n Giáo dục 1996 

14 Lý luận văn học, t p 1 Phương Lựu  Giáo dục 2002 

15 Lý luận văn học, t p 2 Trần Đình S   ĐHSP 2005 

16 Lý luận văn học, t p 3 Phương Lựu  ĐHSP 205 

17 Lý luận văn học Hà Minh Đ c  Giáo dục 1999 

18 Văn học dân gian Việt Nam Đinh Gi  Khánh Giáo dục 1996 
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19 Văn học Việt Nam từ thế kỷ X – XVII Đinh Gi  Khánh  Giáo dục 1997 

20 Lịch sử văn học Việt Nam, t p 2 Bùi V n Nguyên Giáo dục 1998 

21 
Văn học Việt Nam (Nửa cuối thế kỷ X 

VIII, nửa đầu thế kỷ XIX 
Nguyễn Lộc 

Giáo dục 
1999 

22 Văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX Nguyễn Lộc ĐH&THCN 1978 

23 Văn học Việt Nam 1900 -1945  Ph n Cự Đ   Giáo dục  2000 

24 
Giáo trình văn học Việt Nam 1930-

1945 

Nguyễn Đ ng 

Mạnh 
ĐHSP 1995 

25 L ch s  văn học Việt Nam t p 1,2,3 
Nguyễn Đ ng 

Mạnh 
ĐHSP  2004 

26 
Văn học Việt Nam sau 1975 nghiên 

cứu và giảng dạy 

Nguyễn V n Long, 

Lã Nhâm Thìn 

Giáo dục 
2007 

27 
 Văn học Trung Quốc 

 

Trương Ch nh, 

Nguyễn Khắc Phi 

Giáo dục 
1998 

28 
Lịch sử văn học Trung Quốc  (những 

tác gia và tác phẩm tiêu biểu),    
Trần Xu n Đ  

Giáo dục 
2002 

29 Lịch sử văn học Trung Quốc hiện đại Đường Th o Giáo dục 2000 

30 
Văn học Nhật Bản 

 
Ph n Nh t Chiêu 

Giáo dục 
2003 

31 Văn học các nước Đông Nam Á Đ c Ninh  Nx  ĐHQG 2002 

32 Văn học Ấn Độ Lưu Đ c Trung Giáo dục 2000 

33 Giáo trình Văn học phương Tây Phùng V n T u Giáo dục 1997 

34 Lịch sử văn học Nga, tập 1 

Đỗ Hồng Chung, 

Nguyễn Hải Hà, 

Nguyễn Trường 

L ch 

ĐH&GDCN 1992 

35 Lịch sử văn học Nga , tập 2 

Nguyễn Trường 

L ch, Nguyễn Kim 

Đ nh, Đỗ Hồng 

Chung 

ĐH&GDCN 1990 

36 

Lịch sử văn học Xô Viết, t p 1,2 Nguyễn Kim Đ nh, 

Hoàng Ng c Hi n, 

Huy Liên 

ĐH&GDCN 1995 

37 Đại cương ngôn ngữ học, t p 1, 2 Đỗ H u Châu Giáo dục  2001 

38 
Ngữ Âm học tiếng Việt 

 
Đoàn Thi n Thu t ĐHQG 1998 

39 Tiếng Việt đại cương - Ngữ âm   
Bùi Minh Toán, 

Đặng Th  L nh 
ĐHSP 2001 

40 
Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt  

 
Đỗ H u Ch u Giáo dục 1981 

41 
Các bình diện từ và từ tiếng Việt 

 
Đỗ H u Châu KHXH 1981 

42 
Từ và vốn từ tiếng Việt hiện đại 

 
Nguyễn V n Tu Giáo dục 1976 

43 Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng  Đỗ H u Ch u ĐH & THCN  1988 

45 Ngữ pháp học tiếng Việt, t p 1, 2,  Di p Qu ng B n Giáo dục 2004 

46 Ngữ dụng học  Nguyễn Đ c D n Giáo dục 2001 

47 Ngữ pháp tiếng Việt: từ loại Đinh V n Đ c ĐH &THCN 1986 

48 Ngữ pháp tiếng Việt: câu Hoàng Tr ng Phi n ĐH &THCN 1980 

49 Phong cách học tiếng Việt Đinh Tr ng Lạc  Giáo dục 1998 

50 Phân loại từ ngữ theo quan điểm Nguyễn Thái Hoà KHXH  1998 
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phong cách chức năng 

51 Đại cương ngôn ngữ học  Đỗ H u Ch u Giáo dục 2001 

52 Văn bản và liên kết trong tiếng Việt Di p Qu ng B n Giáo dục 1999 

53 
 Đặc trưng văn học Việt Nam trung 

đại                                                                                    
Lê Tr  Viễn KHXH 1996 

54 Ngữ pháp văn bản  Di p Qu ng B n Giáo dục 1996 

55 
Nho giáo và văn học Việt Nam trung 

cận đại 
Trần Đình Hượu Giáo dục 2000 

56 
Truyện ngắn, những vấn đề lý thuyết 

và thực tiễn thể loại,  
Bùi Vi t Thắng Hội Nhà v n 2006 

58 

Truyện ngắn Việt Nam hiện đại giai 

đoạn 1945-1975  

 

Hoả Di u Thuý Hội Nhà v n 2007 

59 Thi pháp thơ Đường 
Nguyễn Th  B ch 

Hải 
Thu n H   1997 

60 Thành ngữ tiếng Việt Nguyễn Lực Thanh niên 2002 

61 
Lịch sừ văn minh thế giới,  

 

Vũ Dương Ninh 

 chuy n  i n) 
Giáo dục 2009 

62 

Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 

1858  

Trương H u 

Quýnh, Nguyễn 

Cảnh Minh 

ĐHQG 2000 

63 Lịch sử thế giới cổ - trung đại Nghiêm Đình Vỳ  ĐHSP 2003 

64 
Lịch sử thế giới cận đại,  (giáo trình 

CĐSP   
Ph n Ng c Liên  ĐHSP 2005 

65 Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay Trần Bá Đ  ĐHQG 2001 

66 
Một số chuyên đề về lịch sử Việt Nam Đào T  Uyên- 

Nguyễn cảnh Minh  
ĐHSP 2009 

67 

 

 Giáo trình các hình thức tổ chức dạy 

học lịch sử 

Nguyễn Th  Côi  ĐHSP 2007 

68 
Hệ thống phươg pháp dạy học Lịch 

sử ở trường THCS 
Tr nh Đình Tùng ĐHSP 2005 

69 Xã hội học đại cương 
Phạm Tất Dong, Lê 

Ng c Hùng 
ĐHQG 2001 

70 Xã hội học đại cương Nguyễn Sinh Huy ĐHQG 2002 

71 

Những vấn đề chung về bộ môn 

phương pháp dạy học lịch sử ở 

trường CĐSP 

Nguyễn Anh Dũng, 

Trần Vĩnh Tường 
ĐHSP 2004 

72 
Lịch sử tư tưởng Việt Nam 

Trần H u Duy 
Từ x  ĐH 

Hu  
1996 

73 Một số vấn đề Lịch sử thế giới  Vũ Dương Ninh  ĐHQG 2002 

74 
 Các cuộc cách mạng tư sản thời cận 

đại 
Nguyễn V n T n 

Từ x  ĐH 

Hu  
2001 

75 Lịch sử quan hệ quốc tế, Tập 1 Vũ Dương Ninh  Giáo dục 2005 

76 Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 1995 
Hoàng V n Hi n, 

Nguyễn Vi t Thảo 

Ch nh tr  

Qu c gi  
1998 

77 Nhân học đại cương Nhi u tác giả 
ĐHQG TP 

Hồ Ch  Minh  
2005 

78 
Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại 

 quy n II  
Trần Th  Vinh ĐHSP 2007 

78 Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại Đỗ Th nh Bình ĐHSP 2007 
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 quy n I  

79 Giáo trình Khảo cổ học Đinh Ng c Bảo ĐHSP 2007 

 

13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

      Chương trình đào tạo C o đ ng Sư phạm ngành V n - S  được x y dựng trên cơ s  

Thông tư s  07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 c   c   Bộ Giáo dục và Đào tạo v  

vi c ban hành Quy đ nh v  kh i lượng ki n th c tổi thi u, yêu cầu v  n ng lực mà 

người đ c đạt được s u khi t t nghi p đ i v i mỗi trình độ đào tạo c   giáo dục đại h c 

và quy trình x y dựng, th m đ nh,   n hành chương trình đào tạo trình độ đại h c, thạc 

sĩ, ti n sĩ. 

Kh i lượng ki n th c toàn chương trình được thi t k  gồm 95 TC chư  k  phần 

nội dung v  Giáo dục th  chất và Giáo dục Qu c phòng, phù hợp v i chương trình giáo 

dục C o đ ng 3 n m. 

Trên cơ s  chương trình khung, các Bộ môn x y dựng chương trình chi ti t các 

môn h c, trình Hội đồng Kho  h c và Đào tạo th m đ nh, phê duy t theo th  tục quy 

trình xem x t, c p nh t hi u chỉnh chương trình đào tạo vào đầu n m h c m i.  

Chương trình phải đảm  ảo tr ng    cho sinh viên nh ng ki n th c vừ  đáp  ng 

được nh ng yêu cầu m ng t nh phổ c p c   giáo dục đại h c, vừ  đáp  ng được yêu 

cầu chuyên s u c   ch ngành. Dành thời gi n th ch đáng cho vi c tự h c, tự nghiên c u 

c   sinh viên. T n dụng nh ng ti t h c c  hư ng dẫn, nhưng không phải ti t lý thuy t, 

như thực t , cermina đ  hư ng dẫn cho sinh viên ch  động hoạt động chi m lĩnh ki n 

th c.Trong khi dạy các h c phần chuyên môn, chú ý v n dụng các lý thuy t m i đ  

nghiên c u, làm rõ hơn một s  vấn đ  v  nội dung hoặc phương pháp dạy h c   trường 

THCS. Cần tổ ch c một s   uổi cermina v  nh ng vấn đ  c  liên qu n đ n nh ng vấn 

đ  đổi m i v  phương pháp, nội dung chương trình  THCS. 

                                                                                   HIỆU TRƢỞNG  

      

 

 

             PGS. TS. Hoàng Dƣơng Hùng 


